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NGHỊ ĐỊNH

của Chính phủ số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005

Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 nóm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Theo đề nghị của Bộ trýởng Bộ Tài chớnh,
NGHỊ ĐỊNH :

Chýừng I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối týợng chịu thuế

Hàng hoỏ trong cỏc trýờng hợp sau đây là ðối týợng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, trừ hàng hoá quy định tại Điều 2 của Nghị định này:

1. Hàng hoỏ xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biờn giới Việt Nam bao gồm: hàng hoỏ xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu ðýờng bộ, ðýờng sụng, cảng biển, cảng hàng khụng, ðýờng sắt liờn vận quốc tế, býu ðiện quốc tế và ðịa điểm làm thủ tục hải quan khác ðýợc thành lập theo quyết định của cừ quan nhà nýớc cú thẩm quyền.

2. Hàng hoỏ ðýợc ðýa từ thị trýờng trong nýớc vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trýờng trong nýớc.

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thýừng mại đặc biệt, khu thýừng mại - cụng nghiệp và cỏc khu vực kinh tế khỏc ðýợc thành lập theo Quyết định của Thủ týớng Chính phủ, có quan hệ mua bán trao đổi hàng hoá giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Hàng hoá mua bán, trao đổi khác ðýợc coi là hàng hoỏ xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 2. Đối týợng khụng chịu thuế

Hàng hoỏ trong cỏc trýờng hợp sau đây là ðối týợng khụng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

1. Hàng hoá vận chuyển quá cảnh qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

2. Hàng hoá viện trợ nhân đạo, hàng hoá viện trợ không hoàn lại của các Chính phủ, các tổ chức thuộc Liên hợp quốc, các tổ chức liên chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ nýớc ngoài (NGO), cỏc tổ chức kinh tế hoặc cỏ nhõn ngýời nýớc ngoài cho Việt Nam và ngýợc lại, nhằm phỏt triển kinh tế - xó hội, hoặc cỏc mục đích nhân đạo khác ðýợc thực hiện thông qua các văn kiện chính thức giữa hai Bên, ðýợc cấp có thẩm quyền phê duyệt; các khoản trợ giúp nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, thiờn tai, dịch bệnh.

3. Hàng hoỏ từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nýớc ngoài; hàng hoỏ nhập khẩu từ nýớc ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hoỏ ðýa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khỏc. 

4. Hàng hoỏ là phần dầu khớ thuộc thuế tài nguyờn của Nhà nýớc khi xuất khẩu. 

Điều 3. Đối týợng nộp thuế; đối týợng ðýợc ủy quyền, bảo lónh và nộp thay thuế 

1. Đối týợng nộp thuế theo quy định tại Điều 4 của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, bao gồm:

a) Chủ hàng hoỏ xuất khẩu, nhập khẩu;

b) Tổ chức nhận ủy thỏc xuất khẩu, nhập khẩu hàng húa;

c) Cỏ nhõn cú hàng hoỏ xuất khẩu, nhập khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh; gửi hoặc nhận hàng hoỏ qua cửa khẩu, biờn giới Việt Nam.

2. Đối týợng ðýợc ủy quyền, bảo lónh và nộp thay thuế, bao gồm:

a) Đại lý làm thủ tục hải quan trong trýờng hợp ðýợc đối týợng nộp thuế uỷ quyền nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

b) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ býu chớnh, dịch vụ chuyển phỏt nhanh quốc tế trong trýờng hợp nộp thay thuế cho đối týợng nộp thuế;

c) Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng trong trýờng hợp bảo lónh, nộp thay thuế cho đối týợng nộp thuế theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này.

Điều 4. Áp dụng điều ýớc quốc tế

Trýờng hợp điều ýớc quốc tế mà Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viờn cú quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu khác với quy định của Nghị định này thỡ ỏp dụng quy định của Điều ýớc quốc tế đó. 

Điều 5. Thuế đối với hàng hoá mua bán, trao đổi của cý dõn biờn giới

Hàng hoá mua bán, trao đổi của cý dõn biờn giới ðýợc miễn thuế trong định mức, nếu výợt quá định mức thỡ phải nộp thuế theo quy định của Nghị định này. Bộ Tài chính chủ trỡ, phối hợp với Ủy ban nhõn dõn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ýừng nừi cú biờn giới và cỏc cừ quan liờn quan trỡnh Thủ týớng Chớnh phủ ban hành ðịnh mức ðýợc miễn thuế đối với hàng hoá, mua bán trao đổi của cý dõn biờn giới tại từng khu vực. 

Chýừng II

CĂN CỨ TÍNH THUẾ VÀ BIỂU THUẾ 

Điều 6. Căn cứ tính thuế

1. Đối với mặt hàng áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm (%), căn cứ tính thuế là:

a) Số lýợng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong Tờ khai hải quan;

b) Giỏ tớnh thuế từng mặt hàng;

c) Thuế suất từng mặt hàng.

2. Đối với mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối, căn cứ tính thuế là:

a) Số lýợng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong Tờ khai hải quan;

b) Mức thuế tuyệt đối tính trên một ðừn vị hàng hoỏ.

Điều 7. Giỏ tớnh thuế và tỷ giỏ tớnh thuế

1. Giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu là giá bán tại cửa khẩu xuất theo hợp đồng (giá FOB), không bao gồm phí vận tải (F) và phí bảo hiểm (I), ðýợc xác định theo quy định của pháp luật về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.

2. Giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên theo hợp đồng, ðýợc xác định theo quy định của pháp luật về trị giá hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu.

3. Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nýớc ngoài dùng để xác định giá tính thuế là tỷ giá giao dịch bỡnh quõn trờn thị trýờng ngoại tệ liờn ngõn hàng do Ngõn hàng Nhà nýớc Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế, ðýợc đăng trên Báo Nhân dân, ðýa tin trên trang điện tử hàng ngày của Ngân hàng Nhà nýớc Việt Nam; trýờng hợp vào cỏc ngày khụng phỏt hành Bỏo Nhõn dõn, khụng ðýa tin lên trang điện tử hoặc có phát hành, có ðýa tin lên trang điện tử nhýng khụng thụng bỏo tỷ giỏ hoặc thụng tin chýa ðýợc cập nhật đến cửa khẩu trong ngày thỡ tỷ giỏ tớnh thuế của ngày hụm đó ðýợc ỏp dụng theo tỷ giỏ tớnh thuế của ngày liền kề trýớc đó. 

Đối với các đồng ngoại tệ chýa ðýợc Ngõn hàng Nhà nýớc Việt Nam cụng bố tỷ giỏ giao dịch bỡnh quõn trờn thị trýờng ngoại tệ liờn ngõn hàng thỡ xỏc định theo nguyên tắc tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá đồng đô la Mỹ (USD) với đồng Việt Nam và tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ với các ngoại tệ đó do Ngân hàng Nhà nýớc Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế.

Điều 8. Đồng tiền nộp thuế

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ðýợc nộp bằng đồng Việt Nam. Trýờng hợp nộp thuế bằng ngoại tệ thỡ đối týợng nộp thuế phải nộp bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Việc quy đổi từ ngoại tệ ra đồng Việt Nam ðýợc tớnh theo tỷ giỏ giao dịch bỡnh quõn trờn thị trýờng ngoại tệ liờn ngõn hàng do Ngõn hàng Nhà nýớc Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế.
Điều 9. Thuế suất

1. Thuế suất đối với hàng hoá xuất khẩu ðýợc quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại Biểu thuế xuất khẩu.

2. Thuế suất đối với hàng hoá nhập khẩu ðýợc quy định cụ thể cho từng mặt hàng, gồm thuế suất ýu ðói, thuế suất ýu ðói đặc biệt và thuế suất thông thýờng:

a) Thuế suất ýu ðói ỏp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ nýớc, nhúm nýớc hoặc vựng lónh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thýừng mại với Việt Nam. Thuế suất ýu ðói ðýợc quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ýu ðói;

b) Thuế suất ýu ðói đặc biệt áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ nýớc, nhúm nýớc hoặc vùng lónh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thýừng mại với Việt Nam theo thể chế khu vực thýừng mại tự do, liên minh thuế quan hoặc để tạo thuận lợi cho giao lýu thýừng mại biờn giới và trýờng hợp ýu ðói đặc biệt khác;

Điều kiện áp dụng thuế suất ýu ðói đặc biệt: 

- Phải là những mặt hàng ðýợc quy định cụ thể trong thoả thuận đó ký  giữa Việt Nam với nýớc, nhúm nýớc hoặc vựng lúnh thổ thực hiện ýu đói đặc biệt về thuế và phải đáp ứng đủ các điều kiện đó ghi trong thỏa thuận.

- Phải là hàng hoỏ cú xuất xứ tại nýớc, nhúm nýớc hoặc vựng lónh thổ mà Việt Nam tham gia thoả thuận ýu đói đặc biệt về thuế.

c) Thuế suất thụng thýờng áp dụng đối với hàng hoỏ nhập khẩu cú xuất xứ từ nýớc, nhúm nýớc hoặc vựng lónh thổ khụng thực hiện đối xử tối huệ quốc và không thực hiện ýu ðói đặc biệt về thuế nhập khẩu với Việt Nam. 

Thuế suất thụng thýờng ðýợc ỏp dụng thống nhất bằng 150% mức thuế suất ýu ðói của từng mặt hàng týừng ứng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ýu ðói.

Điều 10. Biện pháp về thuế để tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, chống phân biệt đối xử trong nhập khẩu hàng hoá

Ngoài việc chịu thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Nghị định này, nếu hàng hoỏ nhập khẩu quỏ mức vào Việt Nam, cú sự trợ cấp, ðýợc bán phá giá hoặc có sự phân biệt đối xử đối với hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam thỡ bị ỏp dụng một trong cỏc biện phỏp về thuế sau đây:

1. Tăng mức thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu quá mức vào Việt Nam theo quy định của pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nýớc ngoài vào Việt Nam.

2. Thuế chống bán phá giá đối với hàng hoá bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp lệnh về chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam.

3. Thuế chống trợ cấp đối với hàng hoá ðýợc trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của Pháp lệnh về chống trợ cấp hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam.

4. Thuế chống phân biệt đối xử đối với hàng hoá ðýợc nhập khẩu vào Việt Nam cú xuất xứ từ nýớc, nhúm nýớc hoặc vựng lónh thổ mà ở đó có sự phân biệt đối xử về thuế nhập khẩu hoặc có biện pháp phân biệt đối xử khác theo quy định của pháp luật về đối xử tối huệ quốc và ðối xử quốc gia trong thýừng mại quốc tế.

Điều 11. Thẩm quyền, thủ tục quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu, thuế tuyệt đối và biện pháp về thuế để chống phân biệt đối xử trong nhập khẩu hàng hoá.

1. Bộ Tài chớnh quy ðịnh các mức thuế suất sau đây:  

 a) Mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu ýu ðúi của từng mặt hàng thực hiện theo nguyờn tắc và thủ tục sau đây: 

Nguyên tắc quy định:

- Phự hợp với danh mục nhúm hàng chịu thuế và trong phạm vi khung thuế suất do Ủy ban Thýờng vụ Quốc hội ban hành.

- Góp phần bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nýớc và bỡnh ổn thị trýờng.

- Bảo hộ sản xuất trong nýớc có chọn lọc, có điều kiện, có thời hạn phù hợp với Điều ýớc quốc tế mà Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viờn.

Thủ tục quy định: 

- Trờn cừ sở những nguyên tắc nêu trên, căn cứ vào chính sách xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoỏ trong từng thời kỳ của Nhà nýớc, định hýớng phát triển của các ngành sản xuất, sự biến động về giá cả trên thị trýờng trong từng thời gian và kiến nghị của cỏc tổ chức, cỏ nhõn, Bộ Tài chớnh tham khảo ý kiến của cỏc Bộ, cỏc Hiệp hội ngành hàng ðể ban hành Quyết định về mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu ýu ðói.

- Trýờng hợp cỏc Bộ, cỏc Hiệp hội ngành hàng cũn cú ý kiến chýa thống nhất về thuế suất đối với một số mặt hàng thỡ Bộ Tài chớnh bỏo cỏo Thủ týớng Chớnh phủ cho ý kiến trýớc khi ban hành Quyết định về mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu ýu ðói.

b) Mức thuế suất thuế nhập khẩu ýu ðói đặc biệt thực hiện theo thủ tục sau: trờn cừ sở cỏc thỏa thuận ýu ðói đặc biệt về thuế đối với hàng hóa nhập khẩu mà Việt Nam đó cam kết, Bộ Tài chớnh sau khi tham khảo ý kiến của cỏc Bộ, Hiệp hội ngành hàng ðể ban hành quyết định về mức thuế suất thuế nhập khẩu ýu ðói đặc biệt.

2. Bộ Tài chớnh chủ trỡ, phối hợp với cỏc cừ quan liờn quan trỡnh Thủ týớng Chớnh phủ quyết định việc áp dụng thuế tuyệt đối và thuế chống phân biệt đối xử trong trýờng hợp cần thiết.

Chýừng III

Kấ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ 

Điều 12. Trách nhiệm của đối týợng nộp thuế

Đối týợng nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có trách nhiệm kê khai thuế đầy đủ, chớnh xỏc, minh bạch và chịu trỏch nhiệm trýớc phỏp luật về nội dung kờ khai; nộp Tờ khai hải quan cho cừ quan Hải quan; tính thuế và nộp thuế theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Điều 13. Thời điểm tính thuế

Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là thời điểm đối týợng nộp thuế đăng ký Tờ khai hải quan với cừ quan Hải quan.

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ðýợc tính theo thuế suất, giá tính thuế và tỷ giá tính thuế tại thời điểm tớnh thuế. 

Điều 14. Thời hạn nộp thuế

1. Thời hạn nộp thuế xuất khẩu là 30 (ba mýừi) ngày, kể từ ngày ðối týợng nộp thuế đăng ký Tờ khai hải quan.

2. Thời hạn nộp thuế nhập khẩu áp dụng đối với đối týợng nộp thuế chấp hành tốt phỏp luật về thuế.

Đối týợng nộp thuế chấp hành tốt phỏp luật về thuế là ðối týợng có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất là 365 (ba tróm sỏu mýừi lóm) ngày, tính đến ngày ðóng ký Tờ khai hải quan lụ hàng ðang làm thủ tục nhập khẩu mà khụng cú hành vi gian lận thýừng mại; khụng trốn thuế; khụng cũn nợ thuế và tiền phạt quỏ hạn; chấp hành tốt chế độ báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật thỡ ðýợc ỏp dụng thời hạn nộp thuế nhập khẩu nhý sau:

a) Đối với hàng hoá nhập khẩu là vật tý, nguyên liệu để sản xuất hàng hoỏ xuất khẩu, thời hạn nộp thuế là 275 (hai tróm bảy mýừi lóm) ngày, kể từ ngày ðối týợng nộp thuế đăng ký Tờ khai hải quan;

Trýờng hợp đặc biệt do chu kỳ sản xuất, dự trữ vật tý, nguyờn liệu phải kộo dài hừn thỡ thời hạn nộp thuế ðýợc xột gia hạn phự hợp với chu kỳ sản xuất, dự trữ vật tý, nguyờn liệu. Bộ Tài chớnh chủ trỡ, phối hợp với cừ quan liên quan quyết định cụ thể.

b) Đối với hàng hoá kinh doanh theo phýừng thức tạm nhập, tỏi xuất hoặc tạm xuất, tỏi nhập, thời hạn nộp thuế là 15 (mýời lóm) ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập, tỏi xuất hoặc tạm xuất, tỏi nhập (ỏp dụng cho cả trýờng hợp ðýợc phộp gia hạn);

c) Đối với hàng hoá nhập khẩu khác ngoài các trýờng hợp nêu tại điểm a và b khoản này, thời hạn nộp thuế là 30 (ba mýừi) ngày, kể từ ngày ðối týợng nộp thuế đăng ký Tờ khai hải quan.

3. Thời hạn nộp thuế nhập khẩu áp dụng đối với đối týợng nộp thuế chýa chấp hành tốt phỏp luật về thuế:

a) Trýờng hợp nếu ðýợc tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng bảo lónh về số tiền thuế phải nộp thỡ thời hạn nộp thuế thực hiện theo thời hạn bảo lónh, nhýng không quá thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này. Hết thời hạn bảo lónh (trong trýờng hợp thời hạn bảo lónh ngắn hừn thời hạn nộp thuế) hoặc hết thời hạn nộp thuế (trong trýờng hợp thời hạn bảo lónh bằng hoặc dài hừn thời hạn nộp thuế) mà ðối týợng nộp thuế chýa nộp thuế xong thỡ tổ chức bảo lónh cú trỏch nhiệm nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp thuế (nếu cú) thay cho đối týợng nộp thuế. Thời hạn chậm nộp thuế ðýợc tớnh từ ngày hết thời hạn bảo lónh hoặc hết thời hạn nộp thuế quy định trên đây;

b) Trýờng hợp khụng ðýợc tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng bảo lónh về số tiền thuế phải nộp thỡ phải nộp xong thuế trýớc khi nhận hàng.

4. Đối với hàng hoá nhập khẩu là hàng tiêu dùng phải nộp xong thuế trýớc khi nhận hàng. Trýờng hợp cú bảo lónh về số tiền thuế phải nộp thỡ thời hạn nộp thuế là thời hạn bảo lónh, nhýng khụng quỏ 30 (ba mýừi) ngày, kể từ ngày ðối týợng nộp thuế đăng ký Tờ khai hải quan. Hết thời hạn bảo lónh mà ðối týợng nộp thuế chýa nộp thuế xong thỡ tổ chức bảo lónh cú trỏch nhiệm nộp số tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thuế (nếu cú) thay cho đối týợng nộp thuế. Thời hạn chậm nộp thuế ðýợc tớnh từ ngày hết thời hạn bảo lónh.

Bộ Thýừng mại ban hành Danh mục hàng tiờu dựng ðể làm cón cứ thực hiện quy định tại điểm này.
Điều 15. Kờ khai, nộp thuế theo Tờ khai hải quan một lần

Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký Tờ khai hải quan một lần để xuất khẩu, nhập khẩu nhiều lần thỡ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ðýợc tính theo thuế suất, giá tính thuế và tỷ giá dùng để xác định giá tính thuế cho từng lần xuất khẩu, nhập khẩu trên cừ sở số lýợng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu. Thời hạn nộp thuế cho từng lần xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này.

Chýừng IV

MIỄN THUẾ, XẫT MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ 

VÀ TRUY THU THUẾ

Điều 16. Miễn thuế

Hàng hoỏ xuất khẩu, nhập khẩu trong cỏc trýờng hợp sau đây ðýợc miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

1. Hàng hoá tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để tham dự hội chợ, triển lóm, giới thiệu sản phẩm; mỏy múc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tỏi xuất hoặc tạm xuất, tỏi nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định.

Hết thời hạn hội chợ, triển lóm, giới thiệu sản phẩm hoặc kết thỳc cụng việc theo quy định của pháp luật thỡ đối với hàng hoá tạm xuất phải ðýợc nhập khẩu trở lại Việt Nam, đối với hàng hoá tạm nhập phải tái xuất ra nýớc ngoài.

2. Hàng hoỏ là tài sản di chuyển của tổ chức, cỏ nhõn Việt Nam hoặc nýớc ngoài mang vào Việt Nam hoặc mang ra nýớc ngoài trong mức quy định, bao gồm:

a) Hàng hoỏ là tài sản di chuyển của tổ chức, cỏ nhõn ngýời nýớc ngoài khi ðýợc phộp vào cý trỳ, làm việc tại Việt Nam hoặc chuyển ra nýớc ngoài khi hết thời hạn cý trỳ, làm việc tại Việt Nam;

b) Hàng hoỏ là tài sản di chuyển của tổ chức, cỏ nhõn Việt Nam ðýợc phộp ðýa ra nýớc ngoài ðể kinh doanh và làm việc, khi hết thời hạn nhập khẩu lại Việt Nam;

c) Hàng hoỏ là tài sản di chuyển của gia đỡnh, cỏ nhõn ngýời Việt Nam đang định cý ở nýớc ngoài ðýợc phép về Việt Nam định cý hoặc mang ra nýớc ngoài khi ðýợc phép định cý ở nýớc ngoài; hàng hoỏ là tài sản di chuyển của ngýời nýớc ngoài mang vào Việt Nam khi ðýợc phép định cý tại Việt Nam hoặc mang ra nýớc ngoài khi ðýợc phép định cý ở nýớc ngoài;

3. Hàng hoỏ xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cỏ nhõn nýớc ngoài ðýợc hýởng quyền ýu ðói, miễn trừ ngoại giao tại Việt Nam.

4. Hàng hoỏ nhập khẩu để gia cụng cho phớa nýớc ngoài ðýợc miễn thuế nhập khẩu và khi xuất trả sản phẩm cho phớa nýớc ngoài ðýợc miễn thuế xuất khẩu. Hàng hoỏ xuất khẩu ra nýớc ngoài ðể gia cụng cho phớa Việt Nam ðýợc miễn thuế xuất khẩu, khi nhập khẩu trở lại ðýợc miễn thuế nhập khẩu trờn phần trị giỏ của hàng hoỏ xuất khẩu ra nýớc ngoài ðể gia cụng theo hợp đồng.

5. Hàng hoỏ xuất khẩu, nhập khẩu trong tiờu chuẩn hành lý miễn thuế của ngýời xuất cảnh, nhập cảnh.

6. Hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tý quy ðịnh tại Phụ lục I hoặc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này, dự án đầu tý bằng nguồn vốn hỗ trợ phỏt triển chớnh thức (ODA) ðýợc miễn thuế nhập khẩu, bao gồm:

a) Thiết bị, mỏy múc;

b) Phýừng tiện vận tải chuyờn dựng trong dõy chuyền cụng nghệ ðýợc Bộ Khoa học và Cụng nghệ xỏc nhận; phýừng tiện vận chuyển ðýa ðún cụng nhõn gồm xe ụtụ từ 24 chỗ ngồi trở lờn và phýừng tiện thủy;

c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phýừng tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm a và ðiểm b khoản này;

d) Nguyờn liệu, vật tý dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc quy định tại điểm a khoản này;

đ) Vật tý xõy dựng trong nýớc chýa sản xuất ðýợc. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tý ban hành Danh mục vật tý xõy dựng trong nýớc đó sản xuất ðýợc để làm cón cứ thực hiện việc miễn thuế quy định tại khoản này.

7. Giống cõy trồng, vật nuụi ðýợc phép nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tý trong lĩnh vực nụng nghiệp, lõm nghiệp, ngý nghiệp. 

Bộ Nụng nghiệp và Phỏt triển nụng thụn ban hành Danh mục giống cõy trồng, vật nuụi ðýợc phép nhập khẩu để làm cừ sở thực hiện việc miễn thuế quy định tại khoản này.

8. Hàng hoá nhập khẩu của doanh nghiệp BOT và Nhà thầu phụ để thực hiện dự án BOT, BTO, BT, bao gồm:

a) Thiết bị, máy móc nhập khẩu để tạo tài sản cố định (kể cả thiết bị, máy móc, phụ tùng sử dụng cho việc khảo sỏt, thiết kế, thi cụng, xõy dựng cụng trỡnh);

b) Phýừng tiên vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ để tạo tài sản cố định ðýợc Bộ Khoa học và Cụng nghệ xỏc nhận; phýừng tiện vận chuyển ðýa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lờn và phýừng tiện thuỷ;

c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phýừng tiện vận tải chuyờn dựng, phýừng tiện vận chuyển ðýa đón công nhân nêu tại khoản này, kể cả trýờng hợp sử dụng cho việc thay thế, bảo hành, bảo dýỡng trong quỏ trỡnh vận hành cụng trỡnh;

d) Nguyờn liệu, vật tý nhập khẩu để thực hiện dự án, kể cả nguyên liệu, vật tý để phục vụ sản xuất, vận hành công trỡnh.

9. Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu quy định tại khoản 6, 7 và khoản 8 Điều này ðýợc ỏp dụng cho cả trýờng hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế đổi mới công nghệ.

10. Miễn thuế lần đầu đối với hàng hoá là trang thiết bị nhập khẩu theo danh mục quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này ðể tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tý, dự án đầu tý bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đầu tý về khách sạn, văn phũng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thýừng mại, dịch vụ kỹ thuật, siờu thị, sõn golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chừi giải trớ, cừ sở khỏm, chữa bệnh, ðào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tý vấn.

11. Miễn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí, bao gồm: 

a) Thiết bị, mỏy múc; phýừng tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt động dầu khí ðýợc Bộ Khoa học và Cụng nghệ xỏc nhận; phýừng tiện vận chuyển để ðýa ðún cụng nhõn gồm xe ụtụ từ 24 chỗ ngồi trở lờn và phýừng tiện thuỷ; kể cả linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng gá lắp, thay thế, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phýừng tiện vận tải chuyờn dựng, phýừng tiện vận chuyển để ðýa đón công nhân nêu trên;

b) Vật tý cần thiết cho hoạt động dầu khí mà trong nýớc chýa sản xuất ðýợc. 

Bộ Kế hoạch và éầu tý ban hành Danh mục vật tý cần thiết cho hoạt động dầu khí mà trong nýớc đó sản xuất ðýợc để làm cón cứ thực hiện việc miễn thuế quy định tại điểm này;

c) Trang thiết bị y tế và thuốc cấp cứu sử dụng trờn cỏc dàn khoan và cụng trỡnh nổi ðýợc Bộ Y tế xỏc nhận;

d) Trang thiết bị văn phũng phục vụ cho hoạt động dầu khí;

e) Hàng hoá tạm nhập, tái xuất khác phục vụ cho hoạt động dầu khí.

12. Đối với cừ sở đóng tàu ðýợc miễn thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm tàu biển xuất khẩu và miễn thuế nhập khẩu đối với các loại máy móc, trang thiết bị để tạo tài sản cố định; phýừng tiện vận tải nằm trong dõy chuyền cụng nghệ ðýợc Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tý, bỏn thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu mà trong nýớc chýa sản xuất ðýợc. 

Bộ Kế hoạch và éầu tý ban hành Danh mục nguyờn liệu, vật tý, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu mà trong nýớc đó sản xuất ðýợc để làm cón cứ thực hiện việc miễn thuế quy định tại khoản này.

13. Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tý phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm mà trong nýớc chýa sản xuất ðýợc.

Bộ Kế hoạch và éầu tý ban hành Danh mục nguyờn liệu, vật tý phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm mà trong nýớc đó sản xuất ðýợc để làm cón cứ thực hiện việc miễn thuế quy định tại khoản này.

14. Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bao gồm: máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tý, phýừng tiện vận tải trong nýớc chýa sản xuất ðýợc, cụng nghệ trong nýớc chýa tạo ra ðýợc; tài liệu, sách, báo, tạp chí khoa học và các nguồn tin điện tử về khoa học và công nghệ. 

Bộ Kế hoạch và éầu tý ban hành Danh mục mỏy múc, thiết bị, phụ tựng, vật tý, phýừng tiện vận tải, công nghệ sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mà trong nýớc đó sản xuất ðýợc để làm cón cứ thực hiện việc miễn thuế quy định tại khoản này.

15. Nguyờn liệu, vật tý, linh kiện nhập khẩu để sản xuất của các dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tý quy ðịnh tại Phụ lục I hoặc thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này hoặc thuộc lĩnh vực sản xuất linh kiện, phụ tựng cừ khí, điện, điện tử ðýợc miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.

Bộ Thýừng mại phối hợp với cỏc Bộ, ngành liờn quan ðể ban hành vón bản hýớng dẫn phõn loại chi tiết nguyờn liệu sản xuất, vật tý, linh kiện để làm cón cứ thực hiện việc miễn thuế quy định tại khoản này.

16. Nguyờn liệu, vật tý, bỏn thành phẩm trong nýớc chýa sản xuất ðýợc nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tý quy ðịnh tại Phụ lục I; bỏn thành phẩm trong nýớc chýa sản xuất ðýợc nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tý quy ðịnh tại Phụ lục I hoặc thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này ðýợc miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn                 5 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất. 

Bộ Kế hoạch và éầu tý ban hành Danh mục nguyờn liệu, vật tý, bỏn thành phẩm mà trong nýớc đó sản xuất ðýợc để làm cón cứ thực hiện việc miễn thuế quy định tại khoản này.

17. Hàng hoỏ sản xuất, gia cụng, tỏi chế, lắp rỏp tại khu phi thuế quan khụng sử dụng nguyờn liệu, linh kiện nhập khẩu từ nýớc ngoài khi nhập khẩu vào thị trýờng trong nýớc ðýợc miễn thuế nhập khẩu; trýờng hợp cú sử dụng nguyờn liệu, linh kiện nhập khẩu từ nýớc ngoài thỡ khi nhập khẩu vào thị trýờng trong nýớc chỉ phải nộp thuế nhập khẩu trên phần nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu cấu thành trong hàng hoá đó.

18. Mỏy múc, thiết bị, phýừng tiện vận tải (trừ xe ụtụ dýới 24 chỗ ngồi và xe ụtụ cú thiết kế vừa chở ngýời, vừa chở hàng týừng ðýừng với xe ụtụ dýới 24 chỗ ngồi) do Nhà thầu nýớc ngoài nhập khẩu theo phýừng thức tạm nhập, tái xuất để phục vụ thi công công trỡnh, dự ỏn ODA tại Việt Nam ðýợc miễn thuế nhập khẩu khi tạm nhập và miễn thuế xuất khẩu khi tỏi xuất.

19. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá quy định tại các khoản 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và khoản 18 Điều này phải tự xác định, tự chịu trách nhiệm trýớc phỏp luật về việc kờ khai chớnh xỏc, trung thực cỏc mặt hàng thuộc diện ðýợc miễn thuế khi đăng ký Tờ khai hải quan. 

20. Đối týợng nộp thuế gặp khó khăn do nguyên nhân khách quan và các trýờng hợp khỏc, Bộ Tài chớnh trỡnh Thủ týớng Chính phủ xem xét, quyết định miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với từng trýờng hợp.

Điều 17. Xột miễn thuế

Hàng hoỏ xuất khẩu, nhập khẩu trong cỏc trýờng hợp sau đây ðýợc xột miễn thuế:

1. Hàng hoỏ nhập khẩu là hàng chuyờn dựng trực tiếp phục vụ cho quốc phũng, an ninh, giỏo dục và ðào tạo, nghiờn cứu khoa học (trừ trýờng hợp quy định tại khoản 14 Điều 16 của Nghị định này) ðýợc xét miễn thuế nhập khẩu theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu do Bộ Tài chính thống nhất với các Bộ, ngành liên quan quy định.

2. Hàng hoỏ là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu của tổ chức, cỏ nhõn nýớc ngoài cho tổ chức, cỏ nhõn Việt Nam hoặc ngýợc lại ðýợc xét miễn thuế trong định mức. 

3. Hàng hoá nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế cho ngýời xuất cảnh, nhập cảnh và các đối týợng khác theo quy định của Chính phủ, bao gồm cả hàng hoỏ khuyến mại, hàng hoỏ dựng thử ðýợc phớa nýớc ngoài cung cấp miễn phí để bán kèm với hàng hoá bán tại cửa hàng miễn thuế.

Điều 18. Xột giảm thuế

Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trỡnh giỏm sỏt của cừ quan Hải quan nếu bị hý hỏng, mất mỏt ðýợc cừ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định, chứng nhận thỡ ðýợc xột giảm thuế týừng ứng với tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hoỏ. Cừ quan Hải quan căn cứ vào số lýợng hàng hoá bị mất mát và tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hoá đó ðýợc giám định, chứng nhận để xét giảm thuế.

Điều 19. Hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong cỏc trýờng hợp sau đây:

1. Hàng hoá nhập khẩu đó nộp thuế nhập khẩu nhýng cũn lýu kho, lýu bói tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cừ quan Hải quan, ðýợc tỏi xuất ra nýớc ngoài.

2. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đó nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhýng khụng xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Hàng hoá đó nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhýng thực tế xuất khẩu hoặc nhập khẩu ớt hừn.

4. Hàng hoá nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu nếu đó nộp thuế nhập khẩu thỡ ðýợc hoàn thuế týừng ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu. 

5. Hàng hoá đó nộp thuế nhập khẩu sau đó xuất khẩu trong các trýờng hợp sau: 

a) Hàng hoá nhập khẩu để giao, bán cho nýớc ngoài thông qua các đại lý tại Việt Nam;

b) Hàng hoá nhập khẩu để bán cho các phýừng tiện của cỏc hóng nýớc ngoài trờn cỏc tuyến ðýờng quốc tế qua cảng Việt Nam và cỏc phýừng tiện của Việt Nam trờn cỏc tuyến ðýờng quốc tế theo quy định của Chính phủ.

6. Hàng hoá tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu hoặc hàng hoá tạm xuất khẩu để tái nhập khẩu theo phýừng thức kinh doanh hàng hoỏ tạm nhập, tỏi xuất; hàng hoỏ tạm xuất, tỏi nhập và hàng hoỏ nhập khẩu uỷ thỏc cho phớa nýớc ngoài sau đó tái xuất đó nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu (trừ trýờng hợp quy định tại khoản 1 Điều 16 của Nghị định này).

7. Hàng hoá đó xuất khẩu nhýng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam thỡ ðýợc xét hoàn thuế xuất khẩu đó nộp và khụng phải nộp thuế nhập khẩu.

8. Hàng hoỏ nhập khẩu nhýng phải tỏi xuất trả lại chủ hàng nýớc ngoài hoặc tỏi xuất sang nýớc thứ ba thỡ ðýợc xét hoàn lại thuế nhập khẩu đó nộp týừng ứng với số lýợng hàng thực tế tỏi xuất và khụng phải nộp thuế xuất khẩu.

9. Mỏy múc, thiết bị, dụng cụ, phýừng tiện vận chuyển của cỏc tổ chức, cỏ nhõn ðýợc phộp tạm nhập, tỏi xuất (bao gồm cả mýợn tái xuất) để thực hiện các dự án đầu tý, thi công xây dựng, lắp đặt công trỡnh, phục vụ sản xuất, khi nhập khẩu phải kờ khai nộp thuế nhập khẩu theo quy định, khi tái xuất ra khỏi Việt Nam sẽ ðýợc hoàn lại thuế nhập khẩu. Số thuế nhập khẩu hoàn lại ðýợc xác định trên cừ sở giỏ trị sử dụng cũn lại của hàng hoỏ khi tỏi xuất khẩu tớnh theo thời gian sử dụng, lýu lại tại Việt Nam. Trýờng hợp hàng hoá đó hết giỏ trị sử dụng thỡ khụng ðýợc hoàn lại thuế. 

10. Hàng hoỏ xuất khẩu, nhập khẩu qua ðýờng dịch vụ býu chính, chuyển phát nhanh quốc tế mà doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này đó nộp thuế thay cho chủ hàng nhýng khụng giao ðýợc hàng hoỏ cho ngýời nhận phải tỏi xuất, tỏi nhập hoặc trýờng hợp hàng hoá bị tịch thu, tiêu hủy theo quy định của phỏp luật thỡ ðýợc hoàn lại số tiền thuế đó nộp.

11. Trýờng hợp có sự nhầm lẫn trong kê khai, tính thuế, nộp thuế (bao gồm cả đối týợng nộp thuế và cừ quan Hải quan) thỡ ðýợc hoàn trả số tiền thuế nộp thừa nếu sự nhầm lẫn đó xảy ra trong thời hạn 365 (ba trăm sáu lăm) ngày trở về trýớc, kể từ ngày phỏt hiện cú sự nhầm lẫn. Ngày phỏt hiện cú sự nhầm lẫn là ngày ký văn bản xác nhận giữa đối týợng nộp thuế và cừ quan Hải quan.

12. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đó nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhýng sau đó ðýợc miễn thuế theo quyết định cừ quan nhà nýớc cú thẩm quyền.

Điều 20. Trỏch nhiệm và thời hạn hoàn thuế

1. Chậm nhất trong thời hạn 60 (sỏu mýừi) ngày, kể từ ngày ðóng ký Tờ khai hải quan hàng hoỏ thực tế xuất khẩu, nhập khẩu, đối týợng ðýợc xột hoàn thuế phải hoàn thành hồ sừ theo quy ðịnh gửi cừ quan nhà nýớc có thẩm quyền để xem xét, giải quyết hoàn lại tiền thuế đó nộp.

Trýờng hợp thời hạn thanh toán quy định tại hợp đồng xuất khẩu dài hừn 60 (sỏu mýừi) ngày, kể từ ngày thực xuất khẩu hàng hoỏ, doanh nghiệp phải cú bản cam kết xuất trỡnh chứng từ thanh toỏn trong thời hạn 15 (mýời lăm) ngày, kể từ ngày hết thời hạn thanh toán ghi trên hợp đồng.

2. Trong thời hạn 15 (mýời lăm) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sừ yêu cầu hoàn thuế theo quy định, cừ quan nhà nýớc có thẩm quyền xét hoàn thuế có trách nhiệm ra quyết định hoàn thuế cho đối týợng ðýợc hoàn thuế; trýờng hợp hồ sừ không đầy đủ hoặc không đúng quy định thỡ trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sừ yờu cầu hoàn thuế, cừ quan nhà nýớc cú thẩm quyền xét hoàn thuế phải có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sừ. 

3. Quá thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, nếu việc chậm ra quyết định hoàn thuế là lỗi của cừ quan nhà nýớc cú thẩm quyền xột hoàn thuế thỡ ngoài số tiền thuế phải hoàn cũn phải trả tiền lói. Tiền lói chậm hoàn thuế ðýợc tính kể từ ngày chậm ra quyết định hoàn thuế cho đến ngày có quyết định hoàn thuế theo mức lói suất tiền vay Ngõn hàng thýừng mại tại thời điểm phải ra quyết định hoàn thuế.

Điều 21. Truy thu thuế

1. Cỏc trýờng hợp phải truy thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

a) Cỏc trýờng hợp đó ðýợc miễn thuế, xét miễn thuế quy định tại Điều 16, Điều 17 Nghị định này, nhýng sau đó hàng hoá sử dụng vào mục đích khác với mục đích đó ðýợc miễn, xột miễn thuế thỡ phải nộp đủ thuế; trừ trýờng hợp chuyển nhýợng cho đối týợng thuộc diện ðýợc miễn hoặc xét miễn thuế quy định tại Nghị định này;

b) Trýờng hợp đối týợng nộp thuế hoặc cừ quan Hải quan cú sự nhầm lẫn trong kờ khai, tớnh thuế, nộp thuế thỡ phải truy nộp số tiền thuế cũn thiếu trong thời hạn 365 (ba trăm sáu mýừi lăm) ngày trở về trýớc, kể từ ngày phỏt hiện cú sự nhầm lẫn. Ngày phỏt hiện cú sự nhầm lẫn là ngày ký văn bản xác nhận giữa đối týợng nộp thuế và cừ quan Hải quan;

c) Trýờng hợp nếu phỏt hiện cú sự gian lận, trốn thuế thỡ phải truy thu tiền thuế trong thời hạn 5 (năm) năm trở về trýớc, kể từ ngày kiểm tra phỏt hiện. Ngày kiểm tra phỏt hiện cú sự gian lận, trốn thuế là ngày cừ quan nhà nýớc có thẩm quyền ký quyết định truy thu thuế. 

2. Căn cứ để tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm có sự thay đổi mục đích đó ðýợc miễn thuế, xét miễn thuế đối với trýờng hợp nêu tại điểm a khoản 1; tại thời điểm đăng ký Tờ khai hải quan trýớc đây đối với trýờng hợp nêu tại điểm b, c khoản 1 Điều này. 

3. Thời hạn kờ khai thuế là 10 (mýời) ngày, kể từ ngày thay ðổi mục đích đó ðýợc miễn thuế, xột miễn thuế trýớc đây đối với trýờng hợp nêu tại điểm a; 10 (mýời) ngày  kể từ ngày phát hiện có sự nhầm lẫn đối với trýờng hợp nêu tại điểm b; và kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự gian lận, trốn thuế đối với trýờng hợp nêu tại điểm c khoản 1 Điều này.

4. Thời hạn nộp thuế, nộp phạt (nếu có) đối với các trýờng hợp nêu tại điểm a, b, c khoản 1 Điều này là trong vũng 10 (mýời) ngày, kể từ ngày cừ quan Nhà nýớc có thẩm quyền ra quyết định về số tiền thuế, tiền phạt (nếu có) phải nộp. 

Nếu quỏ thời hạn nờu trờn mà ðối týợng nộp thuế không kê khai, nộp đủ số tiền thuế, tiền phạt (nếu có) vào ngân sách nhà nýớc thỡ sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chýừng V

KHIẾU NẠI VÀ XỬ Lí VI  PHẠM

Điều 22. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Quyền hạn và trách nhiệm của đối týợng nộp thuế trong việc khiếu nại về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; trỏch nhiệm và quyền hạn của cừ quan Hải quan trong việc giải quyết khiếu nại về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu và pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 23. Xử lý vi phạm về thuế đối với đối týợng nộp thuế

Đối týợng nộp thuế vi phạm quy định của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu và của Nghị định này thỡ bị xử lý nhý sau: 

1. Nộp chậm tiền thuế, tiền phạt so với ngày cuối cùng trong thời hạn quy định phải nộp hoặc ngày cuối cùng trong thời hạn ðýợc ghi trong quyết định xử lý về thuế thỡ ngoài việc phải nộp đủ tiền thuế, tiền phạt, mỗi ngày nộp chậm cũn phải nộp phạt bằng 0,1% (một phần nghỡn) số tiền chậm nộp; nếu thời hạn chậm nộp là quỏ 90 (chớn mýừi) ngày thỡ bị cýỡng chế theo quy định tại khoản 4 Điều này.

2. Khụng thực hiện kờ khai thuế, nộp thuế theo đúng quy định thỡ tựy theo tớnh chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chớnh về thuế.

3. Khai man thuế, trốn thuế thỡ ngoài việc phải nộp đủ tiền thuế theo quy định thỡ tựy theo tớnh chất, mức độ vi phạm cũn bị phạt tiền từ một đến năm lần số tiền thuế gian lận. 

Thủ trýởng cừ quan Hải quan nừi đối týợng nộp thuế đăng ký Tờ khai hải quan có quyền xử lý đối với vi phạm quy định tại khoản này.

4. Không nộp thuế, nộp phạt theo quyết định xử lý về thuế thỡ bị cýỡng chế thi hành bằng các biện pháp sau đây: 

a) Trích tiền gửi của đối týợng nộp thuế tại ngõn hàng, tổ chức tớn dụng, Kho bạc Nhà nýớc để nộp thuế, nộp phạt. Ngân hàng, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nýớc có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của đối týợng nộp thuế để nộp thuế, nộp phạt vào ngõn sỏch nhà nýớc theo quyết định xử lý về thuế của cừ quan Hải quan hoặc cừ quan nhà nýớc cú thẩm quyền;

b) Cừ quan Hải quan nừi ðóng ký Tờ khai hải quan ðýợc quyền tạm giữ hàng hoỏ hoặc kờ biờn tài sản theo quy định của phỏp luật để bảo đảm thu đủ tiền thuế, tiền phạt cũn thiếu. Sau thời hạn 30 (ba mýừi) ngày, kể từ ngày cừ quan Hải quan cú quyết định tạm giữ hàng hoỏ hoặc quyết định kờ biờn tài sản mà ðối týợng nộp thuế vẫn chýa nộp đủ tiền thuế, tiền phạt thỡ cừ quan Hải quan ðýợc bán đấu giỏ hàng hoỏ, tài sản theo quy định của phỏp luật để thu đủ tiền thuế, tiền phạt;

c) Cừ quan Hải quan không làm thủ tục nhập khẩu cho chuyến hàng tiếp theo của đối týợng nộp thuế cho đến khi đối týợng đó nộp đủ tiền thuế, tiền phạt.

5. Trong thời hạn 60 (sỏu mýừi) ngày, kể từ ngày ðóng ký Tờ khai hải quan mà ðối týợng nộp thuế tự phỏt hiện ra những sai sút, nhầm lẫn và chủ động nộp số tiền thuế cũn thiếu vào ngõn sỏch nhà nýớc thỡ ðýợc miễn ỏp dụng cỏc hỡnh thức xử phạt.

6. Ngýời cú hành vi trốn thuế với số lýợng lớn hoặc đó bị xử phạt vi phạm hành chớnh về hành vi trốn thuế mà cũn vi phạm thỡ bị truy cứu trỏch nhiệm hỡnh sự theo quy định của pháp luật.

Điều 24. Xử lý vi phạm đối với công chức hải quan hoặc cá nhân khác có liờn quan:

1. Cụng chức hải quan hoặc cỏ nhân khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm dụng, tham ô tiền thuế thỡ phải bồi thýờng cho nhà nýớc toàn bộ số tiền thuế đó chiếm dụng, tham ụ và tuỳ theo tớnh chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chớnh hoặc bị truy cứu trỏch nhiệm hỡnh sự theo quy định của pháp luật.

2. Cụng chức hải quan thiếu tinh thần trỏch nhiệm, cố ý làm trỏi, bao che cho ngýời vi phạm hoặc có hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thỡ tuỳ theo tớnh chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chớnh hoặc bị truy cứu trỏch nhiệm hỡnh sự; nếu gõy thiệt hại thỡ phải bồi thýờng theo quy định của pháp luật. 

Chýừng VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 25. Trỏch nhiệm của Bộ Tài chớnh:

1. Tổ chức, chỉ đạo việc thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; quy định thẩm quyền, thủ tục miễn thuế, xét miễn thuế, xét giảm thuế, xét hoàn thuế, truy thu thuế và xử lý vi phạm theo quy định của Nghị định này.

2. Chủ trỡ, phối hợp với Ngõn hàng Nhà nýớc Việt Nam ban hành quy định và hýớng dẫn cỏc tổ chức tín dụng cung cấp thông tin có liên quan đến đối týợng nộp thuế để phục vụ cho việc kiểm tra thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

Điều 26. Ủy ban nhõn dõn cỏc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ýừng có trách nhiệm chỉ đạo việc phối hợp, tổ chức, quản lý việc thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trên địa bàn địa phýừng.

Chýừng VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 27. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 thỏng 01 nóm 2006.

2. Bói bỏ Nghị định số 54-CP ngày 28 thỏng 8 nóm 1993, Nghị định số 94/1998/Né-CP ngày 17 thỏng 11 nóm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu; Điều 26 của Nghị định số 51/1999/Né-CP ngày 08 thỏng 7 nóm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tý trong nýớc; Điều 57, 58 và éiều 59 Nghị định               số 24/2000/Né-CP ngày 31 thỏng 7 nóm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tý nýớc ngoài tại Việt Nam; khoản 10, 11 Điều 1 Nghị định số 27/2003/Né-CP ngày 19 thỏng 3 nóm 2003 của Chớnh phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 24/2000/Né-CP ngày 31 thỏng 7 nóm 2000 của Chính phủ; Điều 54, 56, 57 và 58 của Nghị định số 48/2000/Né-CP ngày 12  thỏng 9 nóm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí; Điều 6 của Nghị định số 119/1999/Né-CP ngày 18 thỏng 9 nóm 1999 của Chớnh phủ về một số chớnh sỏch và cừ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tý vào hoạt động khoa học và công nghệ; các khoản 1, 2, 3 và 4 éiều 5 của Quy chế đầu tý theo hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh và hợp đồng xây dựng - chuyển giao áp dụng đối với dự án đầu tý nýớc ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 62/1998/Né-CP ngày 15 thỏng 8 nóm 1998 của Chớnh phủ.

3. Đối với dự án khuyến khích đầu tý ðó ðýợc cấp giấy phép đầu tý, giấy chứng nhận ýu ðói đầu tý cú mức ýu ðói về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cao hừn mức ýu ðói quy định tại Nghị định này thỡ tiếp tục thực hiện theo mức ýu ðói cho thời gian cũn lại; trýờng hợp trong giấy phép đầu tý, giấy chứng nhận ýu ðói đầu tý quy ðịnh mức ýu ðói về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thấp hừn mức ýu ðói quy định tại Nghị định này thỡ ðýợc hýởng mức ýu ðói theo quy định của Nghị định này cho thời gian ýu ðói cũn lại.

4. Quy định về các mức thuế suất thuế nhập khẩu ýu ðói đặc biệt đó ban hành trýớc ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhýng ðến nay vẫn cũn phự hợp với cỏc thoả thuận mà Việt Nam đó ký với nýớc ngoài thỡ ðýợc tiếp tục thực hiện theo quy định ðú. Trýờng hợp nếu có sự thay đổi, Bộ Tài chớnh cón cứ quy định tại điểm b khoản1 Điều 11 Nghị định này ðể ban hành cụ thể cỏc mức thuế suất thuế nhập khẩu ýu ðói đặc biệt.

Điều 28. Bộ Tài chớnh hýớng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 29. Cỏc Bộ trýởng, Thủ trýởng cừ quan ngang Bộ, Thủ trýởng cừ quan thuộc Chớnh phủ, Chủ tịch Ủy ban nhõn dõn cỏc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ýừng chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                              TM. CHÍNH PHỦ 
                                                                THỦ TíỚNG
                  





        Phan Văn Khải 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC LĨNH VỰC ĐẶC BIỆT KHUYẾN KHÍCH ĐẦU Tí 

VÀ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU Tí

(Ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP 

 ngày  08 tháng 12  năm 2005 của Chính phủ)

_____

	I.
	Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tý:

	1.
	Sản xuất, chế biến xuất khẩu 80% sản phẩm trở lờn;

	2.
	Chế biến nụng sản, lõm sản (trừ gỗ), thủy sản từ nguồn nguyờn liệu trong nýớc xuất khẩu 50% sản phẩm trở lờn;

	3.
	Sản xuất cỏc loại giống mới cú chất lýợng và cú hiệu quả kinh tế cao;

	4.
	Nuụi trồng nụng, lõm, thủy sản;

	5.
	Sản xuất thép cao cấp, hợp kim, kim loại mầu, kim loại đặc biệt, phôi thép, sắt xốp; luyện gang;

	6.
	Sản xuất mỏy múc, thiết bị, cụm chi tiết trong cỏc lĩnh vực: khai thỏc dầu khớ, mỏ, nóng lýợng; sản xuất thiết bị nõng hạ cỡ lớn; sản xuất mỏy cụng cụ gia cụng kim loại, thiết bị luyện kim;

	7.
	Sản xuất thiết bị y tế trong cụng nghệ phõn tớch và cụng nghệ chiết xuất trong y học;

	8.
	Sản xuất thiết bị kiểm nghiệm độc chất trong thực phẩm;

	9.
	Sản xuất vật liệu mới, vật liệu quý hiếm; ứng dụng công nghệ mới về sinh học, ứng dụng công nghệ mới để sản xuất thiết bị thông tin, viễn thông;

	10.
	Sản xuất sản phẩm cụng nghệ thụng tin;

	11.
	Cụng nghiệp kỹ thuật cao;

	12.
	Đầu tý vào nghiờn cứu phỏt triển (R&D) chiếm 25% doanh thu;

	13.
	Đầu tý, sản xuất thiết bị xử lý chất thải;

	14.
	Xử lý ụ nhiễm và bảo vệ mụi trýờng, xử lý chất thải;

	15.
	Sản xuất nguyờn liệu thuốc khỏng sinh;

	16.
	Đầu tý theo hợp đồng BOT, BTO, BT.

	II.
	Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tý

	1.
	Thăm dũ, khai thỏc và chế biến sõu khoỏng sản;

	2.
	Sản xuất, chế biến xuất khẩu từ 50% sản phẩm trở lờn;

	3.
	Sản xuất, chế biến xuất khẩu, kinh doanh hàng hoá có mức xuất khẩu đạt giá trị trên 30% tổng giá trị hàng hoá sản xuất, kinh doanh của dự ỏn trong nóm tài chớnh;

	4.
	Sử dụng thýờng xuyên từ 500 lao động trở lên;

	5.
	Trồng cõy cụng nghiệp dài ngày, cõy ón quả trờn ðất hoang hoá, đồi, núi trọc (trừ nuôi trồng nông, lâm, thủy sản); khai hoang phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngý nghiệp; 

Chế biến nụng sản từ nguồn nguyờn liệu trong nýớc;

Chế biến, bảo quản thuỷ sản từ nguồn nguyờn liệu trong nýớc. Đánh bắt hải sản ở vùng biển xa bờ;

Chế biến lõm sản (trừ gỗ rừng tự nhiờn trong nýớc);

	6.
	Bảo quản thực phẩm; bảo quản nụng sản sau thu hoạch; 

	7.
	Phỏt triển cụng nghiệp hoỏ dầu; xõy dựng, vận hành ðýờng ống dẫn dầu, dẫn khớ, kho, cảng dầu; 

	8.
	Đầu tý sản xuất, chế tạo thiết bị cừ khớ chớnh xỏc; thiết bị, mỏy múc kiểm tra, kiểm soỏt an toàn quỏ trỡnh sản xuất cụng nghiệp; sản xuất khuụn mẫu cho cỏc sản phẩm kim loại và phi kim loại;

	9.
	Đầu tý sản xuất khí cụ điện trung, cao thế;

	10.
	Đầu tý sản xuất động cừ diezen; thiết bị phụ tựng cho cỏc tàu vận tải, tàu ðỏnh cỏ; sản xuất mỏy, phụ tựng ngành ðộng lực, thủy lực, mỏy ỏp lực;

	11.


	Sản xuất phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy; xe ô tô các loại; sản xuất, lắp ráp thiết bị, xe máy thi công xây dựng; sản xuất thiết bị kỹ thuật cho ngành vận tải; đầu tý sản xuất: máy xây dựng; đầu máy xe lửa, toa xe;

	12.
	Sửa chữa, ðúng tàu thuỷ, tàu thuyền; sản xuất máy động lực tàu thủy, thiết bị phụ tùng cho các tàu vận tải, tàu ðỏnh cỏ;

	13.
	Sản xuất thiết bị viễn thông, Internet, đầu tý sản xuất mỏy tớnh, sản phẩm phần mềm (trừ sản xuất sản phẩm cụng nghệ thụng tin);

Đầu tý cung cấp dịch vụ kết nối Internet, cung cấp dịch vụ truy nhập Internet, cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet tại địa bàn thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này; dịch vụ býu phẩm, dịch vụ býu kiện;

Cung cấp cỏc dịch vụ: nghiờn cứu cụng nghệ thụng tin, ðào tạo nguồn nhõn lực cụng nghệ thụng tin;

	14.
	Đầu tý sản xuất chất bán dẫn và các linh kiện, thiết bị điện tử;  

	15.
	Đầu tý sản xuất mỏy cụng cụ, mỏy múc, thiết bị, phụ tựng, mỏy phục vụ cho sản xuất nụng, lõm nghiệp, mỏy chế biến thực phẩm, thiết bị týới tiờu;

	16.
	Đầu tý sản xuất thiết bị, mỏy cho ngành dệt, may;

	17.
	Sản xuất cỏc loại nguyờn liệu thuốc trừ sõu bệnh;

	18.
	Đầu tý sản xuất cỏc loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sõu bệnh, thuốc phũng, chữa bệnh cho động vật và cho thủy sản, thuốc thú y có phần giá trị gia tăng nội địa từ 40% trở lên;

	19.
	Sản xuất hoỏ chất cừ bản, hoỏ chất tinh khiết, hoỏ chất chuyờn dựng, thuốc nhuộm;

	20.
	Sản xuất nguyờn liệu chất tẩy rửa, phụ gia cho ngành hoỏ chất;

	21.
	Sản xuất xi măng đặc chủng; vật liệu composit, vật liệu cách âm, cách điện, cách nhiệt cao, vật liệu tổng hợp thay gỗ, vật liệu chịu lửa trừ vật liệu mới, vật liệu quý hiếm; chất dẻo xây dựng, sợi thủy tinh;

	22.
	 Sản xuất cỏc loại vật liệu xõy dựng nhẹ trừ vật liệu mới, vật liệu quý hiếm;

	23.
	Sản xuất giấy, bỡa, vỏn nhõn tạo trực tiếp từ nguồn nguyờn liệu nụng, lõm sản trong nýớc; sản xuất bột giấy;

	24.
	Dệt vải, hoàn thiện cỏc sản phẩm dệt; sản xuất từ, sợi cỏc loại; thuộc, sừ chế da;

	25.
	Sản xuất nguyên liệu, phụ liệu cao cấp để sản xuất giầy, dép, quần áo xuất khẩu;

	26.
	Sản xuất bao bỡ cao cấp phục vụ hàng xuất khẩu;

	27.
	Sản xuất nguyờn liệu thuốc trừ nguyờn liệu thuốc khỏng sinh, sản phẩm thuốc chữa bệnh cho ngýời; xõy dựng kho bảo quản dýợc phẩm; dự trữ thuốc chữa bệnh cho ngýời để phũng, chống lụt bóo, thảm họa thiờn tai, dịch bệnh nguy hiểm;

	28.
	Cải tạo, phỏt triển nguồn nóng lýợng;

Đầu tý xõy dựng mới nhà mỏy ðiện, phân phối điện, truyền tải điện, xây dựng cừ sở sử dụng nóng lýợng mặt trời, nóng lýợng giú, khớ sinh vật; ứng dụng cụng nghệ sử dụng;

	29.
	Phỏt triển vận tải công cộng: đầu tý phýừng tiện vận tải ðýờng sắt, vận tải hành khỏch ðýờng bộ bằng xe ụ tụ từ 17 chỗ ngồi trở lờn, vận tải hành khỏch ðýờng thủy bằng phýừng tiện cừ giới;

	30.
	Xõy dựng, cải tạo cầu, ðýờng bộ, sõn bay, bến cảng, nhà ga, bến xe, nừi ðỗ xe; mở thờm cỏc tuyến ðýờng sắt;

	31.
	Đầu tý xõy dựng nhà mỏy nýớc, hệ thống cấp, thoỏt nýớc;

	32.
	Đầu tý xõy dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Đầu tý sản xuất, chế biến trong khu cụng nghiệp, khu chế xuất, khu cụng nghệ cao, khu cụng nghiệp nhỏ và vừa, cụm cụng nghiệp;

	33.
	Dịch vụ kỹ thuật phục vụ nụng, lõm, ngý nghiệp; dịch vụ hỗ trợ trồng cây nông nghiệp, cây công nghiệp và cây lâm nghiệp; hoạt động hỗ trợ chăn nuôi; hoạt động hỗ trợ lâm nghiệp; dịch vụ thuỷ sản; dịch vụ bảo vệ vật nuụi; nhõn và lai tạo giống trừ sản xuất cỏc loại giống mới cú chất lýợng và cú hiệu quả kinh tế cao; dịch vụ bảo quản nụng, lõm sản, thuỷ sản; xõy dựng kho bảo quản nụng sản, lõm, thuỷ sản;

	34.
	Sản xuất, khai thỏc, tinh chế muối;

	35.
	Mở trýờng học bỏn cụng, dõn lập, tý thục ở cỏc bậc học: giỏo dục mầm non; giỏo dục phổ thụng, trung học chuyờn nghiệp, ðào tạo trỡnh độ cao đẳng và trỡnh độ đại học;

Thành lập cừ sở dạy nghề, nõng cao tay nghề cho cụng nhõn;

	36.
	Thành lập nhà vón hoỏ dõn tộc, ðoàn ca, mỳa, nhạc dõn tộc; sản xuất, chế tạo, sửa chữa nhạc cụ dõn tộc; duy tu, bảo tồn bảo tàng, nhà vón hoỏ dõn tộc;

	37.
	Thành lập bệnh viện dõn lập, bệnh viện tý nhõn khỏm, chữa bệnh, thành lập cừ sở thực hiện vệ sinh phũng chống dịch bệnh; thành lập trung tâm hoạt động cứu trợ tập trung chóm súc ngýời tàn tật, trẻ mồ cụi, trung tõm lóo khoa;

Đầu tý sản xuất thiết bị y tế trừ thiết bị y tế trong cụng nghệ phõn tớch và cụng nghệ chiết xuất trong y học, dụng cụ chỉnh hỡnh, xe, dụng cụ chuyờn dựng cho ngýời tàn tật.

	38.
	Tý vấn phỏp luật, tý vấn đầu tý, quản lý kinh doanh, dịch vụ tý vấn về khoa học kỹ thuật; chuyển giao quyền sở hữu trớ tuệ, chuyển giao cụng nghệ. 

	39.
	Đầu tý thờm dõy chuyền sản xuất mới, đầu tý mở rộng quy mô, đầu tý ðổi mới công nghệ vào ngành, nghề thuộc lĩnh vực quy định tại Phụ lục I này.

	40.
	Đầu tý di chuyển cừ sở sản xuất ra khỏi nội thị hoặc vào khu cụng nghiệp, khu chế xuất, khu cụng nghệ cao, cụm cụng nghiệp.

	41.
	Sản xuất đồ chừi trẻ em.

	42.
	Trồng lỳa, trồng bụng, trồng chố phục vụ cụng nghiệp chế biến, trồng cõy dýợc liệu (trừ nuụi trồng nụng, lõm, thuỷ sản); sản xuất giống cõy trồng, vật nuụi trừ trừ cỏc loại giống mới cú chất lýợng và cú hiệu quả kinh tế cao. 

	43.
	Chăn nuôi gia súc, gia cầm theo chýừng trỡnh chuyển dịch cừ cấu kinh tế nụng nghiệp cú quy mụ trang trại trở lờn.

	44.
	Đầu tý sản xuất: máy cho ngành da, máy khai thác mỏ, rô bốt công nghiệp, máy phát điện.

	45.
	Sản xuất than cốc, than hoạt tớnh; sản xuất phõn bún.

	46.
	Cỏc ngành nghề sản xuất hàng thủ cụng mỹ nghệ truyền thống: chạm trổ; khảm trai; sừn mài; khắc ðỏ; làm hàng mõy tre, trỳc; dệt thảm, dệt lụa từ tằm, dệt thổ cẩm, thêu ren; sản xuất hàng gốm sứ, sản xuất đồ đồng mỹ nghệ, sản xuất giấy dó.

	47.
	Đầu tý xõy dựng chợ loại 1, khu triển lóm; xỳc tiến thýừng mại, hoạt động huy động vốn và cho vay vốn của Quỹ tín dụng nhân dân.

Xõy dựng hạ tầng kỹ thuật khu dõn cý tập trung ở địa bàn thuộc danh mục Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

	48.
	Dịch vụ hoa tiờu và cứu hộ trờn biển.

	49.
	Đầu tý xõy dựng khu du lịch quốc gia, khu du lịch sinh thỏi; výờn quốc gia; đầu tý xõy dựng khu cụng viờn vón húa, bao gồm có đủ các hoạt động thể thao, vui chừi, giải trớ.

	50.
	Tỏi chế phế liệu, phế thải, thu gom rỏc thải.

	51.
	Đầu tý xõy dựng cừ sở, cụng trỡnh kỹ thuật: phũng thớ nghiệm, trạm thớ nghiệm nhằm ứng dụng cụng nghệ mới vào sản xuất.
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	Thị xó Gia Nghĩa

Huyện Đắk Song

Huyện Krụng Nụ

Huyện Đắk Glong

	63
	Nam Định
	Toàn bộ các huyện và thành phố Nam Định
	

	64
	Hậu Giang
	Huyện Long Mỹ

Huyện Vị Thuỷ
	


PHỤ LỤC III

DANH MỤC CÁC NHểM TRANG THIẾT BỊ 

CHỈ éíỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU LẦN ĐẦU

(Ban hành kốm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP  

ngày 08 tháng 12  năm 2005 của Chính phủ)

______

	1.
	Trang thiết bị phũng khỏch sạn và trang trớ nội thất (giýờng, tủ, bàn, ghế, điện thoại).

	2.
	Thiết bị vệ sinh (bồn tắm, bệ xớ, lavabo, cỏc vật tý lắp đặt hệ thống vệ sinh, gýừng).

	3.
	Trang bị nội thất phũng khỏch (bàn, ghế).

	4.
	Trang thiết bị bếp, phũng ón, nhà hàng, quầy bar (cỏc loại bếp và dụng cụ làm bếp).

	5.
	Tranh, týợng, thảm và cỏc vật trang trớ khỏc.

	6.
	Tủ lạnh, ti vi, lũ vi súng, mỏy hỳt khúi, hỳt bụi, khử mùi, ly, tách, đĩa, chén, bát.

	7.
	Thiết bị nghe nhỡn.

	8.
	Dụng cụ đánh golf.


